
Phụ biểu 01 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ  

GIAI ĐOẠN 2025-2030 - THÀNH PHỐ QUY QUY NHƠN 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /    /2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ lực 

và cây ăn quả 
Ha 2.650 2.541 2.432 2.323 2.216 2.109 

1 Cây trồng chủ lực Ha 2.445 2.351 2.257 2.163 2.071 1.979 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 1.700 1.660 1.620 1.580 1.540 1.500 

- Năng suất Tạ/ha 67,1 67,1 67,2 67,2 67,3 67,3 

- Sản lượng Tấn 11.400 11.140 10.880 10.620 10.360 10.100 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chất lượng cao Ha 100 120 140 160 180 200 

+ Lúa chế biến Ha 1.600 1.540 1.480 1.420 1.360 1.300 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 50 46 42 38 34 30 

- Năng suất Tạ/ha 50,0 50,9 51,9 53,2 54,7 56,7 

- Sản lượng Tấn 250 234 218 202 186 170 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 24 26 21 17 13 10 

+ Ngô nếp Ha 26 20 21 21 21 20 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 40 39 38 37 36 35 

- Năng suất Tạ/ha 30,0 30,3 30,5 30,8 31,1 31,4 

- Sản lượng Tấn 120 118 116 114 112 110 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 40 39 38 37 36 35 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 630 584 538 492 446 400 

- Năng suất Tạ/ha 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 150,0 

- Sản lượng Tấn 9.700 8.992 8.284 7.576 6.868 6.000 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 5 4 3 2 1 0 

- Năng suất Tạ/ha 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 0 

- Sản lượng Tấn 80 64 48 32 16 0 

  Trong đó:               

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 5 4 3 2 1 0 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 0 0 0 0 0 0 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 20 18 16 14 14 14 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích thu hoạch Ha 18 16 15 14 14 14 

- Năng suất Tạ/ha 111,1 111,2 111,4 111,5 111,7 78,6 

- Sản lượng Tấn 200 182 165 156 156 110 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 6 8 6 4 0 0 

+  Dừa uống nước  Ha 14 10 10 10 14 14 

2 Cây ăn quả   205 190 175 160 145 130 

2.1 Cây xoài               

- Diện tích Ha 205 190 175 160 145 130 

- Diện tích thu hoạch Ha 205 190 175 160 145 130 

- Năng suất Tạ/ha 45,9 46,3 46,6 47,0 47,5 47,7 

- Sản lượng Tấn 940 880 816 752 688 620 

II 

Vùng sản xuất tập trung 

cây trồng chủ lực và cây ăn 

quả 

            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 756 700 650 600 530 480 

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chế biến Ha 756 700 650 600 530 480 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 30 

1.2 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 0 0 0 0 0 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 0 0 0 4 4 4 

2 Cây ăn quả               

2.1 Cây xoài               

- Tổng diện tích tập trung Ha 170 152 134 116 98 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 02 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 – HUYỆN AN LÃO 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /   /2024 của UBND tỉnh) 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ lực 

và cây ăn quả 
Ha 2.920 2.987 3.054 3.121 3.188 3.259 

1 Cây trồng chủ lực Ha 2.790 2.849 2.908 2.967 3.026 3.089 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

- Năng suất Tạ/ha 68,0 68,2 68,4 68,6 68,8 69,0 

- Sản lượng Tấn 13.600 13.640 13.680 13.720 13.760 13.800 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chất lượng cao Ha 130 155 180 200 225 250 

+ Lúa chế biến Ha 1.870 1.845 1.820 1.800 1.775 1.750 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 170 196 222 248 274 300 

- Năng suất Tạ/ha 60,0 63,7 66,5 68,7 70,5 72,0 

- Sản lượng Tấn 1.020 1.248 1.476 1.704 1.932 2.160 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 120 146 172 198 224 250 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 50 50 50 50 50 50 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 140 162 184 206 228 250 

- Năng suất Tạ/ha 27,1 28,6 29,8 30,7 31,4 32,0 

- Sản lượng Tấn 380 464 548 632 716 800 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 140 162 184 206 228 250 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 160 168 176 184 192 200 

- Năng suất Tạ/ha 140,0 142,0 143,9 145,5 147,1 148,5 

- Sản lượng Tấn 2.240 2.386 2.532 2.678 2.824 2.970 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 120 118 116 114 112 110 

- Năng suất Tạ/ha 195,0 205,4 216,2 227,4 238,9 250,9 

- Sản lượng Tấn 2.340 2.424 2.508 2.592 2.676 2.760 

  Trong đó:               

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 40 38 36 34 32 30 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 80 80 80 80 80 80 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 200 205 210 215 220 229 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích thu hoạch Ha 180 188 196 200 210 219 

- Năng suất Tạ/ha 111,1 111,4 111,7 114,0 113,1 113,0 

- Sản lượng Tấn 2.000 2.095 2.190 2.280 2.375 2.475 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 77 80 70 55 60 69 

+  Dừa uống nước  Ha 123 125 140 160 160 160 

2 Cây ăn quả   130 138 146 154 162 170 

2.1 Cây bưởi                

- Diện tích Ha 120 128 136 144 152 160 

- Diện tích thu hoạch Ha 65 75 85 96 106 115 

- Năng suất Tạ/ha 56,2 58,9 61,1 62,0 63,4 65,0 

- Sản lượng Tấn 365 442 519 596 672 748 

2.2 Cây xoài               

- Diện tích Ha 10 10 10 10 10 10 

- Diện tích thu hoạch Ha 10 10 10 10 10 10 

- Năng suất Tạ/ha 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 

- Sản lượng Tấn 45 45 45 45 45 50 

II 
Vùng sản xuất tập trung cây 

trồng chủ lực và cây ăn quả 
            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 959 955 952 948 945 941 

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chế biến Ha 959 955 952 948 945 941 

1.2 Cây ngô               

- Tổng diện tích tập trung Ha 66 66 66 66 66 66 

+ Ngô hạt Ha 16 16 16 16 16 16 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 50 50 50 50 50 50 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc               

- Tổng diện tích tập trung Ha 36 36 36 36 36 36 

+ Lạc lấy dầu Ha 36 36 36 36 36 36 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 2 3 5 6 8 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Diện tích chứng nhận VietGAP 

và tương đương 
Ha 0 0 0 2 2 2 

1.5 Cây sắn               

- Tổng diện tích tập trung Ha 105 104 103 102 101 100 

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 105 104 103 102 101 100 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

1,6 Cây dừa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 55 55 55 55 55 55 

+ Dừa lấy dầu Ha 55 19 19 20 20 55 

+ Dừa lấy nước Ha 0 36 36 35 35 0 

2 Cây ăn quả               

2.1 Cây bưởi               

- Tổng diện tích tập trung Ha 7 8 9 10 11 12 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 2 3 4 5 

- 
Diện tích chứng nhận VietGAP 

và tương đương 
Ha 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 03 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /     /2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ 

lực và cây ăn quả 
Ha 18.710 18.512 18.304 18.096 17.888 17.680 

1 Cây trồng chủ lực Ha 18.480 18.280 18.070 17.860 17.650 17.440 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 10.200 9.880 9.560 9.240 8.920 8.600 

- Năng suất Tạ/ha 72,1 72,1 72,2 72,3 72,4 72,5 

- Sản lượng Tấn 73.500 71.270 69.040 66.810 64.580 62.350 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 400 400 400 400 400 400 

+ Lúa chất lượng cao Ha 800 940 1.080 1.220 1.360 1.500 

+ Lúa chế biến Ha 9.000 8.540 8.080 7.620 7.160 6.700 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 1.560 1.570 1.580 1.590 1.600 1.610 

- Năng suất Tạ/ha 63,1 65,4 67,6 69,7 71,9 74,0 

- Sản lượng Tấn 9.850 10.262 10.674 11.086 11.498 11.910 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 1.560 1.550 1.550 1.540 1.540 1.540 

+ Ngô nếp Ha 0 20 30 50 60 70 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 550 570 590 610 630 650 

- Năng suất Tạ/ha 30,9 30,9 30,9 31,0 31,0 31,0 

- Sản lượng Tấn 1.700 1.763 1.826 1.889 1.952 2.015 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 550 570 590 610 630 650 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 1.500 1.560 1.620 1.680 1.740 1.800 

- Năng suất Tạ/ha 193,3 196,0 198,5 200,8 203,0 205,0 

- Sản lượng Tấn 29.000 30.580 32.160 33.740 35.320 36.900 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 1.650 1.670 1.690 1.710 1.730 1.750 

- Năng suất Tạ/ha 292,0 300,0 307,7 315,3 322,8 330,0 

- Sản lượng Tấn 48.180 50.094 52.008 53.922 55.836 57.750 

  Trong đó:               

+ 
Sắn làm nguyên liệu chế 

biến 
Ha 1.500 1.520 1.540 1.560 1.580 1.600 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 150 150 150 150 150 150 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 3.020 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích thu hoạch Ha 2.975 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 

- Năng suất Tạ/ha 127,7 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

- Sản lượng Tấn 38.000 37.120 37.120 37.120 37.120 37.120 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 2.714 2.680 2.665 2.580 2.530 2.476 

+  Dừa uống nước  Ha 306 350 365 450 500 554 

2 Cây ăn quả   230 232 234 236 238 240 

2.1 Cây bưởi                

- Diện tích Ha 160 164 168 172 176 180 

- Diện tích thu hoạch Ha 125 127 130 132 134 135 

- Năng suất Tạ/ha 63,0 64,1 64,6 65,6 66,6 68,0 

- Sản lượng Tấn 788 814 840 866 892 918 

2.2 Cây xoài               

- Diện tích Ha 70 68 66 64 62 60 

- Diện tích thu hoạch Ha 68 66 65 63 61 60 

- Năng suất Tạ/ha 45,0 45,5 46,2 47,0 47,7 48,3 

- Sản lượng Tấn 306 302 300 296 293 290 

II 

Vùng sản xuất tập trung 

cây trồng chủ lực và cây 

ăn quả 

            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 5.182 5.110 5.040 4.965 4.895 4.822 

+ Lúa giống Ha 330 364 398 432 466 500 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 150 170 190 210 230 250 

+ Lúa chế biến Ha 4.702 4.576 4.452 4.323 4.199 4.072 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 400 500 550 550 600 600 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 10 10 10 10 10 10 

1.2 Cây ngô               

- Tổng diện tích tập trung Ha 140 140 140 140 140 140 

+ Ngô hạt Ha 140 140 140 140 140 140 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc               

- Tổng diện tích tập trung Ha 135 135 135 135 135 135 

+ Lạc lấy dầu Ha 135 135 135 135 135 135 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 115 116 118 119 121 122 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 10 10 15 15 20 20 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 0 1 2 5 5 5 

1.5 Cây sắn               
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Tổng diện tích tập trung Ha 255 254 253 252 251 250 

+ 
Sắn làm nguyên liệu chế 

biến 
Ha 230 230 230 230 230 230 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 25 24 23 22 21 20 

1.6 Cây dừa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 2.190 2.185 2.185 2.182 2.179 2.175 

+ Dừa lấy dầu Ha 2.190 2.185 2.185 2.182 2.179 2.175 

+ Dừa lấy nước Ha 0 0 0 0 0 0 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 100 100 110 120 120 120 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP, hữu cơ 
Ha 100 100 100 100 105 105 

2 Cây ăn quả               

2.1 Cây bưởi               

- Tổng diện tích tập trung Ha 80 92 103 115 126 138 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 10 20 40 50 60 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 10 10 20 40 50 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 04 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - HUYỆN HOÀI ÂN 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /    /2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ lực 

và cây ăn quả 
Ha 13.030 13.069 13.107 13.146 13.184 13.375 

1 Cây trồng chủ lực Ha 12.410 12.356 12.302 12.248 12.194 12.295 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 7.650 7.540 7.430 7.320 7.210 7.100 

- Năng suất Tạ/ha 74,2 74,4 74,5 74,7 74,8 75,0 

- Sản lượng Tấn 56.800 56.090 55.380 54.670 53.960 53.250 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 100 100 100 100 100 100 

+ Lúa chất lượng cao Ha 300 400 500 600 700 800 

+ Lúa chế biến Ha 7.250 7.040 6.830 6.620 6.410 6.200 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 1.520 1.480 1.440 1.400 1.360 1.320 

- Năng suất Tạ/ha 69,1 70,3 71,6 73,0 74,4 76,0 

- Sản lượng Tấn 10.500 10.406 10.312 10.218 10.124 10.030 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 1.240 1.220 1.200 1.170 1.150 1.120 

+ Ngô nếp Ha 280 260 240 230 210 200 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 300 310 320 330 340 350 

- Năng suất Tạ/ha 30,3 30,7 31,1 31,4 31,7 32,0 

- Sản lượng Tấn 910 952 994 1.036 1.078 1.120 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 300 310 320 330 340 350 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 900 960 1.020 1.080 1.140 1.200 

- Năng suất Tạ/ha 166,7 171,3 175,3 178,9 182,1 185,0 

- Sản lượng Tấn 15.000 16.440 17.880 19.320 20.760 22.200 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 240 236 232 228 224 220 

- Năng suất Tạ/ha 194,2 204,6 215,3 226,5 238,0 250,0 

- Sản lượng Tấn 4.660 4.828 4.996 5.164 5.332 5.500 

  Trong đó:               

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 40 66 62 78 84 80 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 200 170 170 150 140 140 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 1.800 1.830 1.860 1.890 1.920 2.105 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích thu hoạch Ha 1.758 1.758 1.759 1.759 1.760 1.760 

- Năng suất Tạ/ha 107,5 107,6 107,7 107,8 107,9 108,2 

- Sản lượng Tấn 18.900 18.920 18.940 18.960 18.980 19.050 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 1.250 1.280 1.260 1.182 1.120 1.205 

+  Dừa uống nước  Ha 550 550 600 708 800 900 

2 Cây ăn quả   620 713 805 898 990 1.080 

2.1 Cây bưởi                

- Diện tích Ha 570 666 762 858 954 1.050 

- Diện tích thu hoạch Ha 370 455 542 629 715 800 

- Năng suất Tạ/ha 70,0 71,9 73,0 73,7 74,4 75,0 

- Sản lượng Tấn 2.590 3.272 3.954 4.636 5.318 6.000 

2.2 Cây xoài               

- Diện tích Ha 50 47 43 40 36 30 

- Diện tích thu hoạch Ha 50 47 43 39 35 30 

- Năng suất Tạ/ha 44,0 43,4 43,7 44,1 44,6 46,7 

- Sản lượng Tấn 220 204 188 172 156 140 

II 
Vùng sản xuất tập trung cây 

trồng chủ lực và cây ăn quả 
            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 3.458 3.444 3.430 3.415 3.401 3.387 

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chế biến Ha 3.458 3.444 3.430 3.415 3.401 3.387 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 100 100 110 120 150 160 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 7 7 10 10 10 10 

1.2 Cây ngô               

- Tổng diện tích tập trung Ha 210 209 208 207 206 205 

+ Ngô hạt Ha 120 119 118 117 116 115 

+ Ngô nếp Ha 90 90 90 90 90 90 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc               

- Tổng diện tích tập trung Ha 72 72 72 72 72 72 

+ Lạc lấy dầu Ha 72 72 72 72 72 72 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 94 94 94 94 94 94 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 10 15 20 20 20 30 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 5 5 7 10 10 10 

1.5 Cây sắn               

- Tổng diện tích tập trung Ha 20 20 20 20 20 20 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 20 20 20 20 20 20 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 0 0 0 0 0 0 

1,6 Cây dừa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 510 512 514 516 518 520 

+ Dừa lấy dầu Ha 395 392 390 387 384 380 

+ Dừa lấy nước Ha 115 120 124 129 134 140 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 10 20 30 30 40 50 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 5 5 10 15 20 25 

2 Cây ăn quả               

2.1 Cây bưởi               

- Tổng diện tích tập trung Ha 178 246 320 395 468 550 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 165 165 170 150 170 235 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 100 110 150 160 180 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 05 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - HUYỆN PHÙ MỸ 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /12/2024 của UBND tỉnh) 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng 

chủ lực và cây ăn quả 
Ha 30.545 30.785 31.006 31.226 31.447 31.660 

1 Cây trồng chủ lực Ha 30.190 30.416 30.622 30.828 31.034 31.240 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 16.000 15.940 15.880 15.820 15.760 15.700 

- Năng suất Tạ/ha 69,2 69,6 70,0 70,4 70,8 71,2 

- Sản lượng Tấn 110.750 110.942 111.134 111.326 111.518 111.710 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 50 50 50 50 50 50 

+ Lúa chất lượng cao Ha 440 520 640 760 900 1.000 

+ Lúa chế biến Ha 15.510 15.370 15.190 15.010 14.810 14.650 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 2.350 2.324 2.298 2.272 2.246 2.220 

- Năng suất Tạ/ha 63,9 66,0 68,2 70,4 72,7 75,0 

- Sản lượng Tấn 15.020 15.346 15.672 15.998 16.324 16.650 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 2.350 2.274 2.228 2.192 2.146 2.120 

+ Ngô nếp Ha 0 50 70 80 100 100 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 2.140 2.412 2.684 2.956 3.228 3.500 

- Năng suất Tạ/ha 39,2 39,7 40,1 40,5 40,8 41,0 

- Sản lượng Tấn 8.380 9.574 10.768 11.962 13.156 14.350 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 2.140 2.412 2.684 2.956 3.228 3.500 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

- Năng suất Tạ/ha 190,0 191,6 193,2 194,8 196,4 198,0 

- Sản lượng Tấn 95.000 95.800 96.600 97.400 98.200 99.000 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 1.800 1.820 1.840 1.860 1.880 1.900 

- Năng suất Tạ/ha 288,0 296,8 305,3 313,7 322,0 330,0 

- Sản lượng Tấn 51.840 54.012 56.184 58.356 60.528 62.700 

  Trong đó:               

+ 
Sắn làm nguyên liệu chế 

biến 
Ha 1.600 1.620 1.640 1.660 1.680 1.710 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 200 200 200 200 200 190 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 2.900 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 

- Diện tích thu hoạch Ha 2.866 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890 

- Năng suất Tạ/ha 111,7 112,5 112,8 113,1 113,5 113,6 

- Sản lượng Tấn 32.000 32.500 32.600 32.700 32.800 32.820 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 2.515 2.520 2.420 2.410 2.370 2.320 

+  Dừa uống nước  Ha 385 400 500 510 550 600 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

2 Cây ăn quả   355 369 384 398 413 420 

2.1 Cây bưởi                

- Diện tích Ha 30 42 54 66 78 90 

- Diện tích thu hoạch Ha 12 14 16 18 20 22 

- Năng suất Tạ/ha 66,0 67,8 68,8 69,9 70,8 71,8 

- Sản lượng Tấn 79 95 110 126 142 158 

2.2 Cây xoài               

- Diện tích Ha 325 327 330 332 335 330 

- Diện tích thu hoạch Ha 325 325 325 325 325 320 

- Năng suất Tạ/ha 47,0 47,4 48,0 48,4 48,9 50,0 

- Sản lượng Tấn 1.528 1.542 1.559 1.574 1.590 1.600 

II 

Vùng sản xuất tập 

trung cây trồng chủ lực 

và cây ăn quả 

            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 7.173 7.174 7.175 7.176 7.177 7.178 

+ Lúa giống Ha 30 43 56 69 82 95 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 50 72 94 116 138 160 

+ Lúa chế biến Ha 7.093 7.059 7.025 6.991 6.957 6.923 

- 
Hình thức liên kết hợp 

tác 
Ha 50 100 110 120 140 150 

- 

Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương 

đương 

Ha 5 5 5 5 5 5 

1.2 Cây lạc               

- Tổng diện tích tập trung Ha 228 228 228 228 228 228 

+ Lạc lấy dầu Ha 228 228 228 228 228 228 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Hình thức liên kết hợp 

tác 
Ha 0 30 30 40 50 50 

1.3 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 212 218 223 229 234 240 

- 
Hình thức liên kết hợp 

tác 
Ha 10 20 20 20 20 30 

- 

Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương 

đương 

Ha 5 5 7 10 10 10 

1.4 Cây sắn               

- Tổng diện tích tập trung Ha 270 266 262 258 254 250 

+ 
Sắn làm nguyên liệu chế 

biến 
Ha 270 266 262 258 254 250 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 0 0 0 0 0 0 

1.5 Cây dừa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 520 520 520 520 520 520 

+ Dừa lấy dầu Ha 520 520 520 520 520 520 

+ Dừa lấy nước Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Hình thức liên kết hợp 

tác 
Ha 0 0 0 10 20 30 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP, hữu cơ 
Ha 0 0 5 5 5 5 

2 Cây ăn quả               
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

2.1 Cây bưởi               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Hình thức liên kết hợp 

tác 
Ha 0 0 0 0 0 0 

- 

Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương 

đương 

Ha 0 0 0 5 5 5 

2.2 Cây xoài               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Hình thức liên kết hợp 

tác 
Ha 10 10 20 20 40 40 

- 

Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương 

đương 

Ha 10 10 20 20 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 06 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - HUYỆN VĨNH THẠNH 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /12/2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ lực 

và cây ăn quả 
Ha 4.445 4.578 4.712 4.848 4.983 5.120 

1 Cây trồng chủ lực Ha 4.315 4.439 4.564 4.692 4.819 4.950 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 1.940 1.950 1.960 1.972 1.984 2.000 

- Năng suất Tạ/ha 66,8 67,5 68,2 68,9 69,5 70,0 

- Sản lượng Tấn 12.950 13.160 13.370 13.580 13.790 14.000 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chất lượng cao Ha 20 20 20 20 20 20 

+ Lúa chế biến Ha 1.920 1.930 1.940 1.952 1.964 1.980 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 350 388 426 464 502 540 

- Năng suất Tạ/ha 63,7 65,2 66,4 67,5 68,3 69,1 

- Sản lượng Tấn 2.230 2.530 2.830 3.130 3.430 3.730 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 320 358 396 434 472 510 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 30 30 30 30 30 30 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 160 178 196 214 232 250 

- Năng suất Tạ/ha 34,4 34,6 34,8 35,0 35,1 35,2 

- Sản lượng Tấn 550 616 682 748 814 880 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 160 178 196 214 232 250 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 470 486 502 518 534 550 

- Năng suất Tạ/ha 148,9 153,3 157,3 161,1 164,6 168,0 

- Sản lượng Tấn 7.000 7.448 7.896 8.344 8.792 9.240 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 1.275 1.320 1.365 1.410 1.455 1.500 

- Năng suất Tạ/ha 326,7 333,1 339,1 344,8 350,0 355,0 

- Sản lượng Tấn 41.650 43.970 46.290 48.610 50.930 53.250 

  Trong đó:               

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 1.035 1.080 1.125 1.170 1.215 1.260 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 240 240 240 240 240 240 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 120 117 115 114 112 110 



16 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích thu hoạch Ha 119 117 115 114 112 110 

- Năng suất Tạ/ha 75,6 75,9 76,0 76,1 76,9 77,3 

- Sản lượng Tấn 900 889 877 865 860 850 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 35 17 15 14 27 25 

+  Dừa uống nước  Ha 85 100 100 100 85 85 

2 Cây ăn quả   130 139 148 156 164 170 

2.1 Cây bưởi                

- Diện tích Ha 30 32 34 36 38 40 

- Diện tích thu hoạch Ha 18 21 24 27 30 32 

- Năng suất Tạ/ha 60,0 61,0 61,7 62,2 63,1 65,0 

- Sản lượng Tấn 108 128 148 168 188 208 

2.2 Cây xoài               

- Diện tích Ha 100 107 114 120 126 130 

- Diện tích thu hoạch Ha 80 87 93 100 106 110 

- Năng suất Tạ/ha 45,0 44,8 45,2 45,5 45,8 46,4 

- Sản lượng Tấn 360 390 420 455 485 510 

II 

Vùng sản xuất tập trung 

cây trồng chủ lực và cây ăn 

quả 

            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 848 847 845 844 842 841 

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chế biến Ha 848 847 845 844 842 841 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

1.2 Cây ngô               

- Tổng diện tích tập trung Ha 74 73 72 72 71 70 

+ Ngô hạt Ha 60 59 58 58 57 56 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 14 14 14 14 14 14 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 10 15 15 15 15 15 

1.3 Cây lạc               

- Tổng diện tích tập trung Ha 50 72 93 115 136 158 

+ Lạc lấy dầu Ha 50 72 93 115 136 158 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 110 119 128 137 146 155 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 5 5 5 5 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 5 5 7 7 7 7 

1.5 Cây sắn               
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Tổng diện tích tập trung Ha 1.105 1.112 1.119 1.126 1.133 1.140 

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 890 897 904 896 903 910 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 215 215 215 230 230 230 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

2 Cây ăn quả               

2.1 Cây bưởi               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 6 12 18 24 30 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

2.2 Cây xoài               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 16 32 48 64 80 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 07 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - HUYỆN TÂY SƠN 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /12/2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ 

lực và cây ăn quả 
Ha 16.745 16.870 16.995 17.120 17.245 17.355 

1 Cây trồng chủ lực Ha 16.530 16.597 16.664 16.731 16.798 16.855 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 9.860 9.690 9.520 9.350 9.180 9.000 

- Năng suất Tạ/ha 72,5 72,6 72,7 72,7 72,8 73,0 

- Sản lượng Tấn 71.500 70.340 69.180 68.020 66.860 65.700 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 300 300 300 300 300 300 

+ Lúa chất lượng cao Ha 530 700 900 1.100 1.300 1.500 

+ Lúa chế biến Ha 9.030 8.690 8.320 7.950 7.580 7.200 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 1.120 1.076 1.032 988 944 900 

- Năng suất Tạ/ha 62,8 64,6 66,7 68,9 71,3 74,0 

- Sản lượng Tấn 7.030 6.956 6.882 6.808 6.734 6.660 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 1.030 976 912 858 804 740 

+ Ngô nếp Ha 50 60 70 80 90 100 

+ Ngô sinh khối Ha 40 40 50 50 50 60 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 2.300 2.503 2.706 2.909 3.112 3.315 

- Năng suất Tạ/ha 40,0 40,5 40,9 41,2 41,5 41,8 

- Sản lượng Tấn 9.200 10.131 11.062 11.993 12.924 13.855 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 1.900 2.063 2.226 2.389 2.552 2.715 

+ Lạc ăn tươi Ha 300 320 340 360 380 400 

+ Lạc giống Ha 100 120 140 160 180 200 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 2.000 2.040 2.080 2.120 2.160 2.200 

- Năng suất Tạ/ha 195,0 197,2 199,2 201,2 203,1 205,0 

- Sản lượng Tấn 39.000 40.220 41.440 42.660 43.880 45.100 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 1.200 1.240 1.280 1.320 1.360 1.400 

- Năng suất Tạ/ha 281,0 292,1 302,4 312,2 321,4 330,0 

- Sản lượng Tấn 33.720 36.216 38.712 41.208 43.704 46.200 

  Trong đó:               

+ 
Sắn làm nguyên liệu chế 

biến 
Ha 1.150 1.180 1.220 1.260 1.300 1.340 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 50 60 60 60 60 60 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 50 48 46 44 42 40 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích thu hoạch Ha 49 48 46 44 42 40 

- Năng suất Tạ/ha 122,4 122,5 122,4 122,5 122,4 122,5 

- Sản lượng Tấn 600 588 563 539 514 490 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 15 13 11 9 7 5 

+  Dừa uống nước  Ha 35 35 35 35 35 35 

2 Cây ăn quả   215 273 331 389 447 500 

2.1 Cây bưởi                

- Diện tích Ha 80 88 96 104 112 120 

- Diện tích thu hoạch Ha 40 59 78 97 116 135 

- Năng suất Tạ/ha 58,0 62,5 64,9 66,3 67,3 68,0 

- Sản lượng Tấn 232 369 506 643 780 918 

2.2 Cây xoài               

- Diện tích Ha 135 185 235 285 335 380 

- Diện tích thu hoạch Ha 95 126 158 190 222 250 

- Năng suất Tạ/ha 46,0 47,6 48,3 48,9 49,3 50,0 

- Sản lượng Tấn 437 600 763 930 1.094 1.250 

II 

Vùng sản xuất tập trung 

cây trồng chủ lực và cây 

ăn quả 

            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 4.516 4.499 4.482 4.464 4.447 4.430 

+ Lúa giống Ha 30 60 90 120 150 180 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 60 148 236 324 412 500 

+ Lúa chế biến Ha 
    

4.426  

    

4.291  

     

4.156  

     

4.020  

     

3.885  

    

3.750  

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 300 300 300 310 335 340 

1.2 Cây ngô               

- Tổng diện tích tập trung Ha 50 50 50 50 50 50 

+ Ngô hạt Ha 50 50 50 50 50 50 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc               

- Tổng diện tích tập trung Ha 1.220 1.226 1.232 1.238 1.244 1.250 

+ Lạc lấy dầu Ha 920 866 812 758 704 650 

+ Lạc ăn tươi Ha 200 240 280 320 360 400 

+ Lạc giống Ha 100 120 140 160 180 200 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 100 100 160 165 170 170 

1.4 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 115 117 118 120 121 123 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 30 35 35 40 40 50 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 13 15 20 20 20 20 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

1.5 Cây sắn               

- Tổng diện tích tập trung Ha 330 326 322 318 314 310 

+ 
Sắn làm nguyên liệu chế 

biến 
Ha 330 326 322 318 314 310 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 0 0 0 0 0 0 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

2 Cây ăn quả               

2.1 Cây bưởi               

- Tổng diện tích tập trung Ha 53 60 69 79 88 100 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 0 0 10 20 20 20 

2.2 Cây xoài               

- Tổng diện tích tập trung Ha 125 138 151 164 177 190 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 10 10 20 25 40 50 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 10 10 20 25 40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 08 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - HUYỆN PHÙ CÁT 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /12/2024 của UBND tỉnh) 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ lực 

và cây ăn quả 
Ha 27.000 27.308 27.609 28.015 28.196 28.500 

1 Cây trồng chủ lực Ha 26.750 27.028 27.299 27.675 27.826 28.100 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 

- Năng suất Tạ/ha 69,5 70,1 70,7 71,3 71,9 72,5 

- Sản lượng Tấn 93.800 94.602 95.404 96.206 97.008 97.810 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 400 400 400 400 400 400 

+ Lúa chất lượng cao Ha 280 350 450 650 800 930 

+ Lúa chế biến Ha 12.820 12.750 12.650 12.450 12.300 12.170 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 930 924 918 912 906 900 

- Năng suất Tạ/ha 63,2 65,3 67,5 69,6 71,8 74,0 

- Sản lượng Tấn 5.880 6.036 6.192 6.348 6.504 6.660 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 930 904 868 852 846 840 

+ Ngô nếp Ha 0 20 50 60 60 60 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 5.500 5.720 5.940 6.160 6.380 6.600 

- Năng suất Tạ/ha 42,9 43,0 43,0 43,1 43,1 43,2 

- Sản lượng Tấn 23.600 24.578 25.556 26.534 27.512 28.490 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 4.800 4.980 5.160 5.340 5.520 5.700 

+ Lạc ăn tươi Ha 500 520 540 560 580 600 

+ Lạc giống Ha 200 220 240 260 280 300 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

- Năng suất Tạ/ha 190,0 192,0 194,0 196,0 198,0 200,0 

- Sản lượng Tấn 57.000 57.600 58.200 58.800 59.400 60.000 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 2.480 2.504 2.526 2.548 2.550 2.600 

- Năng suất Tạ/ha 276,0 287,2 298,5 309,5 322,9 330,0 

- Sản lượng Tấn 68.450 71.920 75.390 78.860 82.330 85.800 

  Trong đó:               

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 2.280 2.304 2.326 2.348 2.350 2.400 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 200 200 200 200 200 200 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 1.340 1.380 1.415 1.555 1.490 1.500 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích thu hoạch Ha 1.300 1.320 1.340 1.350 1.360 1.370 

- Năng suất Tạ/ha 176,9 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 

- Sản lượng Tấn 23.000 23.360 23.720 23.890 24.070 24.250 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 390 410 425 505 380 350 

+  Dừa uống nước  Ha 950 970 990 1.050 1.110 1.150 

2 Cây ăn quả   250 280 310 340 370 400 

2.1 Cây bưởi                

- Diện tích Ha 0 10 20 30 40 50 

- Diện tích thu hoạch Ha 0 6 12 18 24 32 

- Năng suất Tạ/ha 0 66,7 67,5 67,7 66,6 63,8 

- Sản lượng Tấn 0 40 81 122 163 204 

2.2 Cây xoài               

- Diện tích Ha 250 270 290 310 330 350 

- Diện tích thu hoạch Ha 206 225 245 265 284 300 

- Năng suất Tạ/ha 46,4 48,5 50,0 51,4 52,8 54,3 

- Sản lượng Tấn 956 1.091 1.226 1.363 1.498 1.630 

II 
Vùng sản xuất tập trung cây 

trồng chủ lực và cây ăn quả 
            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 6.274 6.266 6.258 6.250 6.242 6.234 

+ Lúa giống Ha 30 54 78 102 126 150 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 60 148 236 324 412 500 

+ Lúa chế biến Ha 6.184 6.064 5.944 5.824 5.704 5.584 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 400 400 400 400 420 450 

1.2 Cây ngô               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô hạt Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc               

- Tổng diện tích tập trung Ha 1.520 1.533 1.545 1.558 1.570 1.583 

+ Lạc lấy dầu Ha 920 873 825 778 730 683 

+ Lạc ăn tươi Ha 400 440 480 520 560 600 

+ Lạc giống Ha 200 220 240 260 280 300 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 80 80 100 110 130 160 

1.4 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 328 356 384 412 440 468 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 30 30 30 30 35 40 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 10 10 12 15 15 15 

1.5 Cây sắn               

- Tổng diện tích tập trung Ha 255 254 253 252 251 250 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 255 254 253 252 251 250 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 0 0 0 0 0 0 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

1,6 Cây dừa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 635 638 641 644 646 650 

+ Dừa lấy dầu Ha 210 208 205 204 202 205 

+ Dừa lấy nước Ha 425 430 436 440 444 445 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 40 40 50 50 60 60 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP, hữu cơ 
Ha 15 20 25 30 30 35 

2 Cây ăn quả               

2.1 Cây xoài               

- Tổng diện tích tập trung Ha 135 148 161 174 187 200 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 65 70 80 100 100 110 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 70 70 80 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 09 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - THỊ XÃ AN NHƠN 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /12/2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ lực 

và cây ăn quả 
Ha 15.655 15.713 15.771 15.829 15.887 15.945 

1 Cây trồng chủ lực Ha 15.630 15.688 15.746 15.804 15.862 15.920 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 12.600 12.620 12.640 12.660 12.680 12.700 

- Năng suất Tạ/ha 73,7 73,7 73,8 73,9 73,9 74,0 

- Sản lượng Tấn 92.800 93.036 93.272 93.508 93.744 93.980 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 

+ Lúa chất lượng cao Ha 1.000 1.100 1.200 1.300 1.455 1.600 

+ Lúa chế biến Ha 10.250 10.170 10.090 10.010 9.875 9.750 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 720 708 696 684 672 660 

- Năng suất Tạ/ha 63,9 65,8 67,8 69,9 72,0 74,2 

- Sản lượng Tấn 4.600 4.660 4.720 4.780 4.840 4.900 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 540 498 456 404 362 340 

+ Ngô nếp Ha 100 120 140 160 160 160 

+ Ngô sinh khối Ha 80 90 100 120 150 160 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 520 546 572 598 624 650 

- Năng suất Tạ/ha 39,4 39,6 39,7 39,8 39,9 40,0 

- Sản lượng Tấn 2.050 2.160 2.270 2.380 2.490 2.600 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 520 546 572 598 624 650 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 1.670 1.696 1.722 1.748 1.774 1.800 

- Năng suất Tạ/ha 179,6 182,3 184,8 187,3 189,7 192,0 

- Sản lượng Tấn 30.000 30.912 31.824 32.736 33.648 34.560 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 120 118 116 114 112 110 

- Năng suất Tạ/ha 290,0 299,3 309,0 318,9 329,3 340,0 

- Sản lượng Tấn 3.480 3.532 3.584 3.636 3.688 3.740 

  Trong đó:               

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 100 98 96 94 92 90 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 20 20 20 20 20 20 

2 Cây ăn quả   25 25 25 25 25 25 

2.1 Cây xoài               
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích Ha 25 25 25 25 25 25 

- Diện tích thu hoạch Ha 13 15 17 19 21 25 

- Năng suất Tạ/ha 45,4 44,8 46,5 46,8 46,4 44,0 

- Sản lượng Tấn 59 69 79 89 99 110 

II 

Vùng sản xuất tập trung 

cây trồng chủ lực và cây ăn 

quả 

            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 6.549 6.545 6.542 6.538 6.535 6.531 

+ Lúa giống Ha 846 846 846 846 846 846 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 50 140 230 320 410 500 

+ Lúa chế biến Ha 5.653 5.559 5.466 5.372 5.279 5.185 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 1.350 1.350 1.350 1.350 1.400 1.400 

1.2 Cây ngô               

- Tổng diện tích tập trung Ha 67 67 68 68 69 69 

+ Ngô hạt Ha 37 35 34 32 31 29 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 30 32 34 36 38 40 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 30 32 34 36 38 40 

1.3 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 14 15 15 16 16 17 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 20 20 25 30 30 30 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 10 15 15 15 15 15 

2 Cây ăn quả               

2.1 Cây bưởi               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 8 16 24 32 40 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 0 0 0 0 0 0 

2.2 Cây xoài               

- Tổng diện tích tập trung Ha 0 4 8 12 16 20 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 10 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - HUYỆN TUY PHƯỚC 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /12/2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ 

lực và cây ăn quả 
Ha 17.030 16.851 16.672 16.494 16.322 16.147 

1 Cây trồng chủ lực Ha 16.940 16.774 16.608 16.442 16.282 16.122 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 14.000 13.940 13.880 13.820 13.760 13.700 

- Năng suất Tạ/ha 73,3 73,4 73,6 73,7 73,9 74,0 

- Sản lượng Tấn 102.600 102.356 102.112 101.868 101.624 101.380 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

+ Lúa chất lượng cao Ha 1.400 1.520 1.640 1.760 1.900 2.200 

+ Lúa chế biến Ha 11.200 11.020 10.840 10.660 10.460 10.100 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 370 360 350 340 330 320 

- Năng suất Tạ/ha 62,2 64,3 66,5 68,9 71,4 74,1 

- Sản lượng Tấn 2.300 2.314 2.328 2.342 2.356 2.370 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 326 300 280 260 240 230 

+ Ngô nếp Ha 44 60 70 80 90 90 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 250 254 258 262 266 270 

- Năng suất Tạ/ha 31,2 31,8 32,4 33,0 33,5 34,1 

- Sản lượng Tấn 780 808 836 864 892 920 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 250 254 258 262 266 270 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 2.270 2.176 2.082 1.988 1.894 1.800 

- Năng suất Tạ/ha 175,6 177,2 178,8 180,7 182,7 185,0 

- Sản lượng Tấn 39.860 38.548 37.236 35.924 34.612 33.300 

1.5 Cây dừa                

- Diện tích Ha 50 44 38 32 32 32 

- Diện tích thu hoạch Ha 50 44 38 32 32 32 

- Năng suất Tạ/ha 120,0 118,2 117,1 115,6 114,1 114,1 

- Sản lượng Tấn 600 520 445 370 365 365 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 18 9 3 0 0 0 

+  Dừa uống nước  Ha 32 35 35 32 32 32 

2 Cây ăn quả   90 77 64 52 40 25 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

2.1 Cây xoài               

- Diện tích Ha 90 77 64 52 40 25 

- Diện tích thu hoạch Ha 90 77 64 51 38 25 

- Năng suất Tạ/ha 45,0 44,9 44,8 44,7 44,5 44,0 

- Sản lượng Tấn 405 346 287 228 169 110 

II 

Vùng sản xuất tập trung 

cây trồng chủ lực và cây 

ăn quả 

            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 6.761 6.690 6.619 6.547 6.476 6.405 

+ Lúa giống Ha 896 890 883 877 870 864 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 585 585 585 585 585 585 

+ Lúa chế biến Ha 5.280 5.215 5.151 5.085 5.021 4.956 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 1.400 1.400 1.400 1.400 1.420 1.420 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 0 0 0 0 0 0 

1.2 Cây rau các loại               

- Tổng diện tích tập trung Ha 30 30 30 30 30 30 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 20 20 25 30 30 30 

- 
Diện tích chứng nhận 

VietGAP và tương đương 
Ha 10 15 15 15 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu 11 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ CÂY ĂN QUẢ 

 GIAI ĐOẠN 2025-2030 - HUYỆN VÂN CANH 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /12/2024 của UBND tỉnh) 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I 
Phát triển cây trồng chủ lực 

và cây ăn quả 
Ha 2.260 2.358 2.458 2.556 2.654 2.750 

1 Cây trồng chủ lực Ha 2.240 2.334 2.430 2.524 2.618 2.710 

1.1 Cây lúa               

- Diện tích Ha 1.260 1.250 1.240 1.228 1.216 1.200 

- Năng suất Tạ/ha 65,9 65,8 65,7 65,7 65,8 66,0 

- Sản lượng Tấn 8.300 8.224 8.148 8.072 7.996 7.920 

  Trong đó:               

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chất lượng cao Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chế biến Ha 1.260 1.250 1.240 1.228 1.216 1.200 

1.2 Cây ngô               

- Diện tích Ha 60 128 196 264 332 400 

- Năng suất Tạ/ha 53,3 63,1 66,1 67,6 68,4 69,0 

- Sản lượng Tấn 320 808 1.296 1.784 2.272 2.760 

  Trong đó:               

+ Ngô hạt Ha 60 128 196 264 332 400 

+ Ngô nếp Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Ngô sinh khối Ha 0 0 0 0 0 0 

1.3 Cây lạc                

- Diện tích Ha 100 106 112 118 124 130 

- Năng suất Tạ/ha 33,0 33,6 34,1 34,6 35,0 35,4 

- Sản lượng Tấn 330 356 382 408 434 460 

  Trong đó:               

+ Lạc lấy dầu Ha 100 106 112 118 124 130 

+ Lạc ăn tươi Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lạc giống Ha 0 0 0 0 0 0 

1.4 Cây rau các loại               

- Diện tích Ha 400 430 460 490 520 550 

- Năng suất Tạ/ha 230,0 221,1 213,3 206,5 200,5 195,1 

- Sản lượng Tấn 9.200 9.506 9.812 10.118 10.424 10.730 

1.5 Cây sắn               

- Diện tích Ha 400 400 402 404 406 410 

- Năng suất Tạ/ha 230,0 245,5 259,7 273,8 287,7 300,0 

- Sản lượng Tấn 9.200 9.820 10.440 11.060 11.680 12.300 

  Trong đó:               

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 390 380 382 384 386 390 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 10 20 20 20 20 20 

1.6 Cây dừa                

- Diện tích Ha 20 20 20 20 20 20 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

- Diện tích thu hoạch Ha 20 20 20 20 20 20 

- Năng suất Tạ/ha 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- Sản lượng Tấn 200 200 200 200 200 200 

  Trong đó:               

+  Dừa lấy dầu  Ha 0 0 0 0 0 0 

+  Dừa uống nước  Ha 20 20 20 20 20 20 

2 Cây ăn quả   20 24 28 32 36 40 

2.1 Cây bưởi                

- Diện tích Ha 10 10 10 10 10 10 

- Diện tích thu hoạch Ha 3 3 3 3 3 4 

- Năng suất Tạ/ha 60,0 66,7 73,3 78,7 78,8 65,0 

- Sản lượng Tấn 18 20 22 24 25 26 

2.2 Cây xoài               

- Diện tích Ha 10 14 18 22 26 30 

- Diện tích thu hoạch Ha 8 11 15 18 21 25 

- Năng suất Tạ/ha 42,5 45,6 46,0 47,8 48,2 48,0 

- Sản lượng Tấn 34 52 69 86 103 120 

II 

Vùng sản xuất tập trung 

cây trồng chủ lực và cây ăn 

quả 

            

  

1 Cây trồng chủ lực               

1.1 Cây lúa               

- Tổng diện tích tập trung Ha 184 182 181 179 178 176 

+ Lúa giống Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa CLC/hữu cơ Ha 0 0 0 0 0 0 

+ Lúa chế biến Ha 184 182 181 179 178 176 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

1.5 Cây sắn               

- Tổng diện tích tập trung Ha 350 356 362 368 374 380 

+ Sắn làm nguyên liệu chế biến Ha 350 356 362 368 374 380 

+ Sắn làm thực phẩm Ha 0 0 0 0 0 0 

- Hình thức liên kết hợp tác Ha 0 0 0 0 0 0 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T22:03:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Kèm theo văn bản số 218/KH-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH




